
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ MỸ THO 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Số: 1060/KH-TTYTMT Mỹ Tho, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-BYT ngày 21/01/2022 về việc ban hành kế 

hoạch phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm năm 2022. 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SYT ngày 04/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Tiền 

Giang về giao chỉ tiêu kế hoạch ngành y tế năm 2022. 

  Căn cứ Kế hoạch số 1320/KSBT ngày 20/12/2021 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch hoạt động Kiểm soát bệnh tât tỉnh 

Tiền Giang năm 2022. 

Nhằm chủ động phòng bệnh, phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Mỹ 

Tho; Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho lập Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Mỹ Tho năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU : 

1. Mục tiêu chung 

 - Giảm 5-10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung 

bình hàng năm giai đoạn 2016-2020. Khống chế kịp thời dịch bệnh, không để 

dịch lớn xảy ra; góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh 

tế - xã hội.  

 2. Mục tiêu cụ thể  

- Tăng cường cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch (PCD); củng cố 

Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân (BCĐ CSSKND) các cấp, phân công 

nhiệm vụ cụ thề và tăng cường trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo. 

- Kiện toàn hệ thống giám sát, đáp ứng nhanh, tập trung vào các dịch bệnh 

lưu hành, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập. Phát hiện sớm, xử lý kịp 

thời từ ca nghi ngờ đầu tiên, không để bệnh dịch lây lan; ngăn chặn kịp thời các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập vào thành phố Mỹ Tho. 

- Tăng cường năng lực hệ thống điều trị để, thu dung, cấp cứu, điều trị kịp 

thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất 

các trường hợp tử vong, giảm biến chứng và giảm quá tải bệnh viện tuyến cuối. 

- Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương. 
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- Tăng cường các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người 

dân về công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc, vật tư, hóa chất đáp ứng kịp thời công tác 

phòng chống dịch bệnh. 

II. CHỈ TIÊU 

1. Phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm nhập và các 

bệnh lây truyền theo đường hô hấp 

- 100% các trường hợp nghi ngờ, ca bệnh hoặc ổ dịch viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi-rút Corona (Covid-19), MERS-CoV, Cúm A/H5N1, 

H7N9, H5N6, H1N1 trên người được phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để lây 

lan, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và trường hợp tử vong. 

- 100% người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, nguồn lây nhiễm được 

theo dõi và quản lý sức khỏe. 

2. Phòng chống bệnh tả 

 - 100% số trường hợp mắc bệnh đầu tiên được giám sát, phát hiện sớm và 

báo cáo kịp thời trong vòng 24 giờ đầu để bao vây, xử lý ổ dịch.  

 - 100% ổ dịch tả được phát hiện và xử lý theo đúng quy trình. 

- 100% các vụ dịch tả được điều tra trong vòng 24 - 48 giờ sau khi nhận 

được thông báo. 

- Điều tra, lấy mẫu bênh phẩm của 100% các trường hợp đầu tiên mắc 

bệnh tiêu chảy cấp nghi do phẩy khuẩn tả và bệnh nhân tử vong. 

- 100% bệnh nhân được quản lý và xử lý theo đúng quy trình, không để 

xảy ra tử vong. 

 3. Phòng chống bệnh tay chân miệng 

Stt Nội dung Chỉ tiêu 

1 Giảm 5% số ca mắc /100.000 dân trung bình giai đoạn 2015 - 

2019 (ca mắc/100.000 dân). 
≤ 134 

2 Tỷ lệ chết /mắc (%) ≤ 0,05 

3 Tỷ lệ bệnh tay chân miệng từ độ 2b trở lên và tử vong được 

lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm (%) 
≥ 90 

4 Tỷ lệ cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh tuyến 

huyện, xã được tập huấn bồi dưỡng chuyên môn (%). 
≥ 90 

5 Tỷ lệ cán bộ y tế trường học được tập huấn chuyên môn giám 

sát phát hiện và báo cáo bệnh (%) 
≥ 80 

 4. Phòng chống bệnh não mô cầu 

  - Không để ca mắc xảy ra. Nếu có: 
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    + 100% ổ dịch được phát hiện và xử lý. 

    + Trên 90% nghi não mô cầu được lấy mẫu làm xét nghiệm. 

 5. Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD), bệnh lây truyền 

do vi-rút Zika 

  5.1 Phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue 

Stt Nội dung Chỉ tiêu 

1 Khống chế số mắc sốt xuất huyết/100.000 dân  < 150 

2 Khống chế tỷ lệ chết/mắc do sốt xuất huyết (%)  ≤ 0,09 

3 Tỷ lệ bệnh nhân nghi sốt xuất huyết được chẩn đoán bằng xét 

nghiệm huyết thanh (%) 
≥ 7 

4 Tỷ lệ bệnh nhân nghi sốt xuất huyết được phân lập vi-rút (%) ≥ 3 

5 Tỷ lệ số xã giám sát dịch tể chủ động (%) ≥ 10 

6 Tỷ lệ số xã phun hóa chất diệt muỗi chủ động (%) ≥ 10 

7 Tỷ lệ số xã có cộng tác viên phòng, chống sốt xuất huyết (%) ≥ 3 

8 Tỷ lệ ổ dịch sốt xuất huyết được xử lý theo quy định về chuyên 

môn và thời gian (%) 
≥ 90 

  5.2 Phòng, chống bệnh lây truyền do vi rút Zika 

 - Tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ 

tại các cơ sở điều trị, y tế tư nhân nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, 

xét nghiệm và triển khai các hoạt động phòng chống bệnh lây truyền do vi-rút 

Zika, không để lây lan.  

 6. Phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét 

 - Mục tiêu: không có sốt rét nội địa, không có dịch, không xảy ra trường 

hợp tử vong, tăng cường giám sát các trường hợp sốt rét ngoại lai, ngăn ngừa sốt 

rét quay trở lại trong những năm tiếp theo. 

  - Chỉ tiêu: 

  + Số điểm kính được củng cố: 01 

  + Số lam phát hiện: 250 

  + Số lượt điều trị: 20 

 7. Phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong Dự án Tiêm chủng mở    

rộng 

- Tiếp tục giử vững thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ 

sinh; giảm 5% các bệnh truyền nhiễm thuộc Dự án tiêm chủng mở rộng so với 

số mắc trung bình giai đoạn năm 2011-2015. 
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- Thực hiện đạt mục tiêu loại trừ bệnh sởi theo kế họach của tiêm chủng 

mở rộng quốc gia, kiểm soát bệnh Rubella và giảm gánh nặng bệnh tật.  

- Tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng đạt > 96% ở tất cả các xã, phường; 

tổ chức tiêm chủng Chiến dịch vùng nguy cơ đạt > 96%. 

    8. Phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người 

Không để xảy ra trường hợp cúm gia cầm, bệnh dại trên người, kiểm soát 

và hạn chế số mắc các bệnh lây truyền từ động vật sang người tại địa phương 

như: Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira), Liên cầu lợn (Streptococus Suis), Dại. 

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

 - Củng cố, kiện toàn, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo Chăm sóc 

sức khỏe nhân dân cấp thành phố, phường/xã để kịp thời chỉ đạo có hiệu quả 

công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. 

 - Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến; dự trù kinh phí chi tiết 

theo từng loại dịch bệnh ngay từ đầu năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để 

triển khai thực hiện. 

 - Hệ dự phòng phối và hệ điều trị ở các tuyến phối hợp tốt trong việc điều 

tra, xác minh các trường hợp bệnh, ổ dịch truyền nhiễm theo quy định tại Thông 

tư 54/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

 - Củng cố và huấn luyện các Đội chống dịch cơ động ở các tuyến, phản 

ứng nhanh, ứng phó kịp thời khi có dịch xảy ra. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 Khoa Kiểm soát bệnh tật phối hợp Phòng Kế hoạch tổng hợp tham mưu 

Ban Giám Đốc Trung tâm Y tế: 

 - Xây dựng, ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 

trong ngành y tế thành phố năm 2022.  

- Tham mưu UBND thành phố tăng cường các hoạt động phòng chống 

dịch bệnh tại địa phương. 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu UBND thành 

phố về việc đảm bảo ngân sách từ địa phương và huy động các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác để đảm bảo hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. 

 - Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các ổ dịch cũ, giám sát  sốt xuất 

huyết Dengue đúng theo tinh thần Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 

9 năm 2014 của Bộ Y tế, Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn giám sát và 

phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue và các dịch bệnh truyền nhiễm khác 

thường xuyên và theo quy định. 
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 - Chỉ đạo hệ thống điều trị: 

  + Thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật và nâng cao trình độ 

chuyên môn trong thăm khám, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị các bệnh truyền 

nhiễm. 

  + Sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất, phương tiện cấp cứu, điều trị, 

chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc… để đáp ứng kịp thời khi có dịch xảy ra. 

  + Chuẩn bị các đội cấp cứu lưu động; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn 

cho các đơn vị khi có yêu cầu, tăng cường hội chẩn qua đường dây nóng nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. 

  + Thực hiện các chỉ tiêu xét nghiệm có liên quan đến công tác điều 

trị và dự phòng. Phối hợp hệ dự phòng trong giám sát chủ động, phát hiện và 

khống chế kịp thời các loại dịch bệnh truyền nhiễm. 

  + Thực hiện báo cáo bệnh truyền nhiễm đúng theo quy định tại 

Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

 - Chỉ đạo hệ dự phòng: 

  + Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh; chịu trách 

nhiệm tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp. 

  + Cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác về tình hình bệnh 

dịch đồng thời phổ biến kiến thức phòng, chống bệnh dịch cho nhân dân. 

  + Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp trong giám sát, trao 

đổi thông tin về tình hình bệnh dịch trên động vật và trên người; tổ chức kiểm 

tra giám sát các cơ sở chăn nuôi, giết mổ; kiểm soát đàn chó để phát hiện bệnh, 

dịch ở động vật tránh lây truyền sang người như: bệnh dại, cúm A.H5N1, H5N6, 

H7N9 các chủng Cúm A mới, liên cầu lợn, xoắn khuẩn vàng da … 

 - Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý dịch bệnh:  

  + Thành lập các Đoàn kiểm tra phòng, chống dịch với sự tham gia 

của các thành viên trong Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân định kỳ 6 

tháng/lần và đột xuất khi tình hình dịch bệnh phát sinh. Áp dụng xử phạt vi 

phạm hành chính đối với những trường hợp không chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. 

  + Giám sát hỗ trợ định kỳ và đột xuất tùy theo tình hình dịch bệnh 

tại địa phương; tiến hành điều tra kiến thức, thái độ, hành vi của người dân trong 

cộng đồng vế phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, bệnh lây truyền do vi 

rút Zika và bệnh tay chân miệng, Cvovid-19 … 

  + Điều tra dịch tễ ca bệnh, phân tích, dự báo xu hướng dịch bệnh. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, giám sát dịch. 

  + Phát huy tối đa các biện pháp phòng bệnh chủ động bằng vắc xin, 

đặc biệt là các hoạt động của Dự án tiêm chủng quốc gia. 
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  + Phối hợp giám sát chủ động nguồn nước bề mặt trước, trong và 

sau mùa mưa bão, lũ lụt để có biện pháp phòng, chống các dịch bệnh đường tiêu 

hóa. Giám sát chất lượng nước tại các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn và nhà 

máy nước trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. 

  + Phối hợp tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn vệ 

sinh thực phẩm, đặc biệt là các thủy hải sản, các sản phẩm tươi sống, rau quả 

nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm lây theo 

đường tiêu hóa trong quá trình vận chuyển, chế biến các sản phẩm sống. 

 - Phối hợp với Đài Truyền thanh-Truyền hình, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, các ban ngành, đoàn thể thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Đa 

dạng hóa các hình thức và phương tiện truyền thông trong cộng đồng như: tranh, 

bướm, tài liệu, băng, đĩa, phát thanh, truyền hình …Thông tin và cập nhật 

thường xuyên vê tình hình, diễn biến các loại dịch bệnh; tuyên truyền sâu rộng, 

hướng dẫn, vận động cộng đồng về các biện pháp phòng, chống. 

 - Phối hợp Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: 

Chia sẽ thông tin giám sát bệnh và các yếu tố nguy cơ. Phối hợp tổ chức điều tra 

ổ dịch, đáp ứng phòng, chống bệnh, dịch lây truyền từ động vật sang người. 

Truyền thông phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người.  

 - Tham mưu UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh công bố dịch bệnh 

truyền nhiễm nhóm A, B, nhóm C khi đủ điều kiện. 

 - Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh của các 

đơn vị phường/xã. 

 - Tham mưu UBND thành phố thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng (thông tin báo cáo 

bệnh, dịch truyền nhiễm, giám sát phòng chống dịch …) trên địa bàn thành phố. 

 - Tổng hợp tình hình báo cáo UBND thành phố, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn 

thành phố. 

 V. KINH PHÍ 

 - Kinh phí từ các chương trình mục tiêu do Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cấp theo kế hoạch phân bổ. 

 - Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác.  
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 Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn 

thành phố Mỹ Tho năm 2022. Kế hoạch này có thể điều chỉnh, bổ sung trong 

quá trình triển khai thực hiện theo yêu cầu của Trung ương, Tỉnh cũng như tình 

hình phát sinh dịch bệnh trong năm. Căn cứ kế hoạch này, các phòng, ban, 

ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các phường, xã, các đơn vị có liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, báo cáo đề 

xuất về Trung tâm Y tế thành phố (thông qua Khoa Kiểm soát bệnh tật và Phòng 

Kế hoạch tổng hợp) để được hướng dẫn./.                                                                                                                                                                                                           
  
Nơi nhận:                                                                                  
- Sở Y tế TG;                                                        

- Trung tâm KSBT TG; 

- Bà Lê Thị Bé Phượng;                                                                                       

- VP.HĐND-UBND TPMT; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể TPMT;                                                           

- UBND, TYT phường, xã; 

- Lưu VT, KHTH, TCKT, KSBT.                                        
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Quyền 
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